MỘT SỐ ĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 3
ĐỀ SỐ 01

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho hai biểu thức A = 
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1) Tính giá trị biểu thức khi 
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2) Tìm giá trị của x để B = A + 1


3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C = B – A 
Câu 3. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:


Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một khoảng thời gian đã định. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì đến B chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến B sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi lúc ban đầu. 

Câu 2. (2,0 điểm) 
1) Giải hệ phương trình sau:  
[image: image5.wmf]32

8

2

33

213

2

xy

xy

xy

xy

ì

+

+=

ï

-

ï

í

+

ï

+=

ï

-

î

 

2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng (d1): y = –mx + m + 1 và (d2): 
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 với m là tham số khác 0
a) Chứng minh rằng (d1) và (d2) luôn vuông góc với nhau với mọi giá trị tham số m khác 0

b) Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d1) luôn đi qua. Chứng minh rằng giao điểm của hai đường thẳng luôn thuộc một đường cố định

Câu 4 (3,5 điểm). 

Cho đường tròn tâm O, bán kinh R. Điểm A thuộc đường tròn, BC là một đường kính (A
[image: image7.wmf]¹

B, A
[image: image8.wmf]¹

C). Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Gọi E, M lần lượt là trung điểm của AB, AH và P là giao điểm của OE với tiếp tuyến tại A của đường tròn (O; R)

a) Chứng minh: AB2 = BH.BC

b) Chứng minh: PB là tiếp tuyến của (O)

c) Chứng minh: Ba điểm P, M, C thẳng hàng


d) Gọi Q là giao điểm của đường thẳng PA với tiếp tuyến tại C của đường tròn (O). Khi A thay đổi trên đường tròn (O), tìm giá trị nhỏ nhất của tổng OP + OQ
Câu 5 (0,5 điểm). 
Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức 
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ĐỀ SỐ 02

Bài 1 (1,5 điểm)


a) Giải phương trình:
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b) Giải hệ phương trình: 
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Bài 2 (2.5 điểm)

Cho biểu thức:  a) 
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a) Rút gọn A



b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A



c) Cho 
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Bài 3 (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình


Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A sau 5h 20phút, một ca nô từ bến A đuổi theo và gặp thuyền tại vị trí B cách bến A 20km. Hãy tìm vận tốc của chiếc thuyền biết rằng trong 1h thì ca nô chạy nhanh hơn thuyền 12km

Bài 4 (4 điểm) 
Cho nửa đường tròn đường kính AB và một điểm M bất kì trên nửa đường tròn đó (M khác A, B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn người ta vẽ tiếp tuyến Ax. Tia BM cắt tia Ax tại I; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E, cắt tia BM tại F; tia BE cắt Ax tại H, cắt AM tại K.
a) Chứng minh rằng: IA2 = IM.IB

b) Chứng minh tam giác BAF cân

c) Chứng minh tứ giác AKFH là hình thoi

d) Xác định vị trí M để tứ giác AKFI nội tiếp được đường tròn.

ĐỀ SỐ 03

Bài 1: (2 điểm) Cho hai biểu thức A = 
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4

x

x

+

-

; B = 
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 với x ≥ 0; x ≠ 16

1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9


2) Chứng tỏ rằng: B = 
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3) Tìm m để phương trình 
[image: image19.wmf]1
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Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Hai xe ô tô và xe máy cùng khởi hành từ A đến B cách nhau 12km. Biết vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy là 24km/h và ô tô đến B trước xe máy 50 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài 3: (2 điểm)
1) Giải hệ phương trình: 
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2) Trên cùng mặt phẳng tọa độ cho Parabol (P): y =
[image: image21.wmf]1
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x2  và đường thẳng (d): y = (m – 1)x + m


a. Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng -2


b. Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 thỏa mãn: x1 < 2 < x2

Bài 4: (3,5 điểm)
      Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn ấy (B, C là các tiếp điểm và B ≠ C). Điểm M thuộc cung nhỏ BC (M ≠ B và M ≠ C). Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên CB, BA, AC. Biết MB cắt IH tại E, MC cắt IK tại F.

1) Chứng minh bốn điểm M, K, I, C cùng thuộc một đường tròn.

2) Chứng minh 
[image: image22.wmf]·
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3) Chứng minh EF ( MI.

4) Đường tròn ngoại tiếp (MFK và đường tròn ngoại tiếp (MEH cắt nhau tại điểm thứ 2 là N. Chứng tỏ khi M di động trên cung nhỏ BC (M ≠ B và M ≠ C) thì đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 5: (0,5 điểm) Cho a, b, c là các số dương và a + b + c ≤ 
[image: image23.wmf]3


Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 
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ĐỀ SỐ 04

Bài 1: (2,0 điểm) 

Cho hai biểu thức: A = 
[image: image25.wmf]59
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 với x ≥ 0; x ≠ 1

        1. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 
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        2. Chứng minh rằng: 
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         3. Với điều kiện x ≥ 0, x ≠ 1, tìm tất cả các giá trị m để phương trình 
[image: image29.wmf]A
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Bài 2: (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:


Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì bể đầy sau 2 giờ 24 phút. Nếu mỗi vòi chảy riêng thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy trong bao nhiêu giờ thì đầy bể?

Bài 3: (2,0 điểm)


1. Giải hệ phương trình: 
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2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + 3


a. Tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P)


b. Gọi A, B là giao điểm của (d) và (P). Lấy điểm C thuộc Parabol (P) có hoành độ bằng 2. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O; R) và một điểm S ở ngoài đường tròn (O; R). Từ điểm S kẻ hai tiếp tuyến SA, SB tới (O; R) (A và B là các tiếp điểm). Kẻ dây cung BC song song với SA; SC cắt đường tròn (O; R) tại điểm thứ hai là D; tia BD cắt SA tại điểm M.


1. Chứng minh MA2 = MD.MB


2. Gọi I là trung điểm đoạn DC. Chứng minh năm điểm S, B, I, O, A cùng thuộc một đường tròn và tia IS là phân giác của góc BIA.

3. Qua điểm I kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E. Chứng  minh ED // BC


4. Giả sử BM ( SA, khi đó hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp (SDA theo R.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho các số thực a, b, c không âm thỏa mãn không có hai số nào đồng thời bằng 0 và a2 + b2 + c2 = 2(ab + ac + bc). Chứng minh rằng:
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